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Thực hiện Văn bản số 1355/BYT-PC ngày 21/3/2024 của Bộ Y tế về việc 

báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá về 

một số biện pháp phòng chống tác hại của thuốc lá. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 
báo cáo kết quả triển khai, thực hiện như sau: 

I. Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-CP  

1. Công tác chỉ đạo điều hành, chỉ đạo triển khai, xây dựng và tổ chức 

thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định từ năm 2013 đến nay 

Sau khi có Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng 

dẫn Luật được ban hành, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch, nhiều văn 
bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố (sau đây gọi chung là các đơn vị, địa phương) tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến và triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn Luật đến toàn thể 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cụ 

thể các văn bản đã ban hành (chi tiết tại phụ biểu kèm theo). 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến thi hành Nghị định số 77/2013/NĐ-

CP từ năm 2013 đến nay 

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 

17/7/2013 của Chính phủ được UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo thực hiện lồng ghép 
với tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, cụ thể: 

2.1. Cấp tỉnh 

- Tổ chức 01 Hội nghị cho hơn 20 người là thành viên Ban chỉ đạo Phòng 

chống tác hại thuốc lá tỉnh, tổ giúp việc nhằm phổ biến, quán triệt Luật 
PCTHCTL. 

- Phát 178 thông điệp truyền thông về PCTH thuốc lá trên sóng truyền 
hình; 189 lần phát sóng các thông điệp về PCTH thuốc lá trên Đài phát thanh; 

viết và đăng 91 bài báo về PCTHCTL đăng trên báo giấy; 91 Tin, bài viết được 
xây dựng và đăng trên Website của ngành y tế. Nội dung về tác hại của thuốc lá, 
lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH thuốc lá 

và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 
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- Xây dựng 45 phóng sự về PCTHCTL được phát sóng trên Đài Phát 
thanh - Truyền hình vào khung giờ 20-21h và phát lại vào 9-12h hôm sau. Nội 

dung về tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc, Luật 
Phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực thi Luật Phòng, chống tác hại của 

thuốc lá; gương tiêu biểu trong hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá và xây 
dựng môi trường không khói thuốc…  

- Đăng 139 bài viết trên Báo Lào Cai vào các số báo thường kỳ. Nội dung: 
Phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường không khói 

thuốc, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực thi Luật Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá; gương tiêu biểu trong hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá 

và xây dựng môi trường không khói thuốc; tổ chức 06 buổi truyền thông lưu 
động về PCTHTL.  

- Tổ chức 356 buổi truyền thông trực tiếp cho trường học, bệnh viện, y tế 

thôn bản…  Số người được truyền thông 45.417 lượt người. 

- Thực hiện 02 cuộc điều tra tình hình sử dụng thuốc lá và thực hiện Luật 

PCTH thuốc lá. 

- Sản xuất tài liệu tuyên truyền về PCTHCTL: 695 Pa nô cỡ nhỏ; 02 pa nô 

cỡ lớn; 196 băng rôn; 500 biển mica Cấm hút thuốc; 4.560 biển cấm hút thuốc 

lá; in 45.000 tờ gấp, 10.000 áp phích về PCTHTL; sản xuất 500 áo mưa in khẩu 

hiệu PCTHCTL phát cho nhân viên tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh; nhân bản 

70.000 tờ gấp về tác hại thuốc lá, cai nghiện thuốc lá… 

- Tổ chức 05 lễ mít tinh, diễu hành cấp tỉnh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia 
không thuốc lá và Ngày thế giới không thuốc lá (năm 2016, 2017, 2018, 2019, 

2022) với đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân tham gia. 

- Mạng lưới truyền thông cơ sở cũng tham gia tích cực vào công tác 

truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần tích cực nâng cao 
hiệu quả truyền thông và nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi người dân tại 

cộng đồng. 

2.2. Các đơn vị, địa phương 

Các đơn vị, địa phương đã tích cực tuyên tuyền, phổ biến Luật 
PCTHCTL, tác hại của khói thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc 

lá... đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn 
tỉnh bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau: Tuyên truyền trên phương tiện 

thông tin đại chúng, tuyên truyền trực tiếp... Qua công tác tuyên truyền đã nâng 
cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về PCTHCTL. 

Báo cáo điều tra năm 2020 cho thấy: 100% lãnh đạo tỉnh, huyện và các cơ quan 
hành chính nhà nước trong tỉnh hiểu biết về quy định của Luật PCTH của thuốc 
lá (năm 2018 là 94,4%); 97% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của 

thuốc lá (năm 2018 là 96,4%); 66,2% người dân tại cộng đồng hiểu biết về các 
bệnh do hút thuốc lá gây ra (năm 2018 là 58%); 77,3% người dân tại cộng đồng 

biết về quy định của Luật PCTH của thuốc lá (năm 2018 là 68%). 
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3. Về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật  

Trong thời kỳ báo cáo, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị, địa 

phương tổ chức thực hiện 210 đợt kiểm tra, giám sát về PCTHCTL đối với 976 
cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh 

thuốc lá, địa điểm công cộng...Các cuộc kiểm tra, giám sát đều xây dựng kế 
hoạch và thành lập đoàn theo quy định. 

Quá trình kiểm tra đã phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm 
về kinh doanh thuốc lá, buôn lậu thuốc lá. Các đoàn kiểm tra theo thẩm quyền 

đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm với tổng số tiền xử phạt 209.500.000 đồng. 

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền nêu trên, các cơ quan chức 

năng còn thu giữ 5.395 bao thuốc lá điếu nhập lậu, 230 bộ hút tinh dầu và 70 lọ 
tinh dầu hương vị hoa quả, 5020 thiết bị đốt tinh dầu hương vị hoa quả để hút 

không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường về PCTHCTL được Cục Quản 
lý thị trường, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp 

chặt chẽ với lực lượng chức năng như Biên phòng, Công an, thành viên Ban Chỉ 
đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, 

vận chuyển trái phép các dạng sản phẩm thuốc lá, tăng cường kiểm tra và xử lý 
những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động buôn bán, kinh doanh thuốc lá 

nhằm triển khai có hiệu quả trong việc thực hiện Luật PCTHCTL. 

Tuy nhiên, trong hoạt động kiểm tra, còn gặp nhiều khó khăn: Công tác 

kiểm tra phòng, chống buôn lậu thuốc lá chủ yếu nằm trong kế hoạch kiểm tra 
định kỳ, cơ sở được kiểm tra do các Đội Quản lý thị trường địa bàn đề xuất danh 

sách, việc phát hiện, xử lý vi phạm đột xuất trong kinh doanh thuốc lá còn hạn 
chế, số vụ việc vi phạm còn thấp. Các chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với 

vi phạm về PCTHCTL còn thấp, chưa đủ sức răn đe. Phương thức, thủ đoạn của 
các đối tượng buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho lực lượng 
chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý. 

4. Các điều kiện bảo đảm cho triển khai thi hành Nghị định 

- Việc phân công tổ chức, nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực 

hiện Nghị định số 77/2013/NĐ-CP chủ yếu được thực hiện chung vào hoạt động 
phòng chống tác hại của thuốc lá. 

Cấp tỉnh: UBND tỉnh Lào Cai đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại 
của thuốc lá (viết tắt là Ban Chỉ đạo) tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 

03/6/2014, trong đó giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban, 
Giám đốc Sở Y tế là Phó Ban thường trực, các thành viên là lãnh đạo các Sở, 

ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Ban Chỉ đạo đã xây dựng Quy chế hoạt động và 
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo chức năng, nhiệm vụ của 

cơ quan, đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và triển khai thực hiện các nội 
dung trong PCTHCTL tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Trong thời kỳ báo 

cáo, UBND tỉnh Lào Cai thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo khi có thay đổi về 
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nhân sự để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTHCTL. Đến nay, hoạt động 
PCTHCTL được điều hành bởi Tiểu ban Phòng, chống tác hại của rượu, bia, 

thuốc lá nằm trong Ban Chỉ đạo Công tác Y tế - Dân số tại Quyết định số 
764/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai. 

Tại mỗi đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thành lập Ban chỉ 
đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá của đơn vị, địa phương để triển khai các 

hoạt động PCTHCTL theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Y tế. 

Các Sở, ngành, đơn vị: Thành lập Ban chỉ đạo PCTHCTL hoặc phân công 

cho lãnh đạo phụ trách và cán bộ tham mưu để triển khai thực hiện công tác này. 

- Về kinh phí: Nguồn kinh phí hỗ trợ của Quỹ PCTHCTL cho tỉnh Lào Cai 

được sử dụng đúng mục đích, chủ yếu tập trung vào các hoạt động tuyên truyền 
và tập huấn đã mang lại hiệu quả đáng kể. 

Các đơn vị, địa phương đã chủ động bố trí nguồn kinh phí từ NSNN chi 
cho các hoạt động PCTHCTL như: In biển “Cấm hút thuốc lá”, in băng zôn 
hưởng ứng Ngày Thế giới không khói thuốc và Tuần lễ quốc gia không hút 

thuốc lá... 

- Việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc: Cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho công tác PCTHCTL của các đơn 
vị, địa phương sử dụng chung với hoạt động chuyên môn đã đảm bảo đáp ứng cho 

hoạt động. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 77/2013/NĐ-CP.  

1. Kết quả triển khai các quy định về thành lập và tổ chức hoạt động 

cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá tại địa phương 

1.1. Về thành lập, tổ chức hoạt động cơ sở cai nghiện thuốc lá, tư vấn 
cai nghiện thuốc lá  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai không có cơ sở tư nhân đăng ký thành 
lập cơ sở cai nghiện thuốc lá, tư cấn cai nghiện thuốc lá. 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai chưa 
có văn bản thông báo về việc tư vấn cai nghiện thuốc lá theo quy định tại điều 9, 

Nghị định số 77/2013/NĐ-CP. 

Bảng thống kê cơ sở cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá: Không có  

1.2. Về kết quả hoạt động cai nghiện thuốc lá, tư vấn cai nghiện thuốc lá 

Hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lào Cai chủ yếu thực 

hiện lồng ghép với hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh công lập.  

Trong thời kỳ báo cáo, ngành Y tế thường xuyên cử cán bộ, bác sỹ tham gia 
các khóa bồi dưỡng về tư vấn cai nghiện, cai nghiện thuốc lá do Bệnh viện Bạch 

Mai tổ chức.  
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1.3. Đánh giá về các điều kiện bảo đảm cho hoạt động cho cơ sở cai 
nghiện, tư vấn cai nghiện 

Do chưa có cơ sở đăng ký hoạt động tư vấn cai nghiện, cai nghiện thuốc lá 
nên chưa đánh giá cụ thể các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của cơ sở tư vấn 

cai nghiện, cai nghiện thuốc lá. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, ngành Y tế đã tổ chức in ấn, cấp phát cho 

các huyện, thị xã, thành phố nhiều tài liệu sử dụng trong các hoạt động truyền 
thông trực tiếp, tư vấn cai nghiện thuốc lá. Cụ thể: 

- Nhân bản 70.000 tờ gấp về tác hại thuốc lá, cai nghiện thuốc lá,  

- Nhân bản 10.000 áp phích để treo, dán tại các cơ quan, đơn vị, các địa 

điểm đông người qua lại trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Sản xuất 695 pa nô cỡ nhỏ treo tại các cơ quan, nơi công cộng trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

- Sản xuất 4.500 biển mica Cấm hút thuốc dán tại các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn toàn tỉnh. 

- Sản xuất 02 pa nô cỡ lớn và lắp đặt tại thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa. 

- Sản xuất 500 áo mưa in khẩu hiệu PCTHCTL phát cho nhân viên tại các 

cơ quan trên địa bàn tỉnh. 

2. Kết quả, tình hình thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá 

có nơi dành riêng cho người hút thuốc theo quy định tại Điều 12 Luật 
Phòng, chống tác hại của thuốc lá  

2.1. Đối với phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa, khu 
vực cách ly của sân bay (nếu có): 

Tỉnh Lào Cai hiện nay không có tàu bay, tàu điện, tàu thủy. Đối với phương 
tiện là tàu hỏa, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tiến hành kiểm 

tra, hướng dẫn đơn vị thực hiện các quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá có nơi 
dành riêng cho người hút thuốc theo quy định tại Điều 12 Luật Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá.  

Bảng kê số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc thông 
qua hoạt động kiểm tra  

 

Loại hình cơ sở 

 

Cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc 

Có bố trí (trong 
nhà, ngoài trời) 

Không bố 
trí 

Có quy định cấm 
hút thuốc lá hoàn 

toàn trong nhà 

Phương tiện giao 
thông là tàu hỏa 

Chưa có số liệu 
kiểm tra 

  

Khu vực cách ly sân 

bay  

Không có   



6 
 

  

Bảng kê đánh giá việc đáp ứng điều kiện của nơi dành riêng cho người hút 
thuốc thông qua hoạt động kiểm tra (ghi số lượng) 

 

Loại hình cơ sở  

 

Tổng số Có 
phòng 
riêng 

Hệ 
thống 
thông 

khí 
tách 

biệt 

Có 
dụng 

cụ 

chứa 
mẩu, 

tàn 

Có 
biển 

chỉ dẫn 

Có 
thiết 

bị 

PCCC 

Phương tiện giao 
thông là tàu hỏa 

Chưa có 
số liệu 

kiểm tra 

     

Khu vực cách ly 

sân bay  

Không có      

2.2. Đối với các loại hình cơ sở là khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu 
nghỉ dưỡng và cơ sở lưu trú du lịch khác, quán bar, karaoke, vũ trường 

Tại các quán karaoke, khách sạn, cơ sở lưu trú qua hoạt động kiểm tra, 
giám sát cho thấy các cơ sở đã chấp hành tương đối tốt các quy định về địa điểm 
cấm hút thuốc lá trong nhà, hầu hết các cơ sở đưa quy định cấm hút thuốc lá 

hoàn toàn trong nhà vào Nội quy hoạt động mà chưa bố trí nơi dành riêng cho 
người hút thuốc lá. Nguyên nhân do các cơ sở chủ yếu kinh doanh theo hình 

thức hộ gia đình, cơ sở vật chất đã xây dựng từ lâu, chưa có không gian để dành 
riêng cho người hút thuốc lá. Trong số 30 cơ sở được kiểm tra, có 04 cơ sở chưa 

có quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà (do kiểm tra từ những năm 
đầu kể từ khi có Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, các cơ sở chưa nắm 

được quy định). Các đoàn kiểm tra, giám sát đã nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở 
thực hiện. 

Bảng kê số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc thông 
qua hoạt động kiểm tra 

Loại hình cơ sở 

(thống kê chung hoặc 

tách riêng từng loại hình) 

Số lượng cơ sở bố trí nơi dành riêng cho người 

hút thuốc 

Có bố trí 
(trong nhà, 

ngoài trời) 

Không bố trí Có quy định 
cấm hút thuốc 

lá hoàn toàn 
trong nhà 

Quán karaoke, khách sạn, 

nhà nghỉ, nhà khách, khu 
nghỉ dưỡng và cơ sở lưu 

trú du lịch 

0 30 26 

Bảng đánh giá việc đáp ứng điều kiện của nơi dành riêng cho người hút 
thuốc thông qua hoạt động kiểm tra (ghi số lượng) 
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Loại hình cơ sở  

(thống kê chung 

hoặc 

tách riêng từng loại 
hình) 

Tổng 
số 

được 
kiểm 
tra 

Có 
phòng 

riêng 

Hệ 
thống 

thông 
khí 
tách 

biệt 

Có 
dụng 

cụ 
chứa 
mẩu, 

tàn 

Có 
biển 

chỉ dẫn 

Có 
thiết 

bị 
PCCC 

Quán karaoke, 

khách sạn, nhà nghỉ, 
nhà khách, khu nghỉ 
dưỡng và cơ sở lưu 

trú du lịch 

30 0 0 0 0 30 

2.3. Đánh giá chung kết quả, tình hình thực hiện: 

Nhìn chung, các cơ sở được kiểm tra đã nắm được và chấp hành các quy 
định về địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà. Tuy nhiên, một vài cơ sở qua kiểm 
tra còn tình trạng để gạt tàn tại sảnh chờ hoặc trong phòng nghỉ, một vài cơ sở 

chưa đưa quy định cấm hút thuốc vào nội quy hoạt động của cơ sở. 

Nhiều cơ sở lưu trú (nhà nghỉ) chủ yếu kinh doanh nhỏ lẻ, theo hình thức 

hộ gia đình, cơ sở vật chất còn hạn chế, chưa đủ điều kiện bố trí nơi dành riêng 
cho người hút thuốc lá. 

3. Đánh giá việc thực hiện quy định về in cảnh báo trên bao bì thuốc lá 

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện không có cơ sở sản xuất thuốc lá. Đối với 

cơ sở kinh doanh thuốc lá, qua hoạt động kiểm tra, giám sát thấy các sản phẩm 
thuốc lá tại cơ sở kinh doanh có nhãn mác đầy đủ, đúng quy định về in cảnh báo 

sức khỏe.  

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

NGHỊ ĐỊNH 

1. Khó khăn, vướng mắc  

Mặc dù Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ đã 

được triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lào 
Cai và các ngành, các cấp quan tâm đến công tác PCTHCTL nhưng việc tổ chức 

triển khai công tác tư vấn cai nghiện, cai nghiện thuốc lá còn gặp một số khó khăn 
nhất định: 

Theo quy định của pháp luật, việc cai nghiện thuốc lá được thực hiện trên 

cơ sở tự nguyện (khoản 1, điều 17, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá). 
Thuốc lá không phải là mặt hàng cấm sản xuất, kinh doanh và sử dụng, do đó 
người hút thuốc lá có quyền lựa chọn việc có hút thuốc hay không hay hút bao 

nhiêu điếu, hút nhiều hay ít. Vì vậy, việc lựa chọn từ bỏ thuốc lá cũng là quyền 
của họ. Nhà nước chỉ khuyến khích, hỗ trợ người nghiện thuốc lá từ bỏ thuốc lá 

chứ không thể ép buộc họ bỏ thuốc lá. 
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Nghiện thuốc lá là một bệnh nhưng hiện nay chưa có cơ chế chính sách 
khuyến khích các cơ sở y tế triển khai tư vấn cai nghiện và điều trị cai nghiện 

thuốc lá; thiếu kinh phí triển khai hoạt động tư vấn cai nghiện và điều trị cai 
nghiện thuốc lá. 

Đội ngũ bác sỹ hiện nay tại các cơ sở y tế công lập còn thiếu về số lượng, 

quá tải trong hoạt động chuyên môn nên không tập trung bố trí thời gian cho 
hoạt động tư vấn cai nghiện và cai nghiện thuốc lá. Người hút thuốc lá còn hạn 

chế nhận thức về lợi ích của cai nghiện thuốc lá nên thường không có nhu cầu 
được tư vấn cai nghiện hoặc điều trị cai nghiện thuốc lá. 

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay chưa có nhu cầu về tư vấn cai nghiện, 

điều trị cai nghiện nên chưa thu hút được các tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức 

tư vấn cai nghiện, điều trị cai nghiện thuốc lá. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Bộ Y tế: 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ sở y tế 

trong hoạt động tư vấn cai nghiện, cai nghiện thuốc lá; có cơ chế chính sách đặc 
thù cho các cơ sở y tế khi tham gia triển khai hoạt động tư vấn cai nghiện và 
điều trị cai nghiện thuốc lá. 

- Xem xét trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định của Nghị định số 

77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về nội dung: Tăng diện tích in 
cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá; chuyển đổi loại hình cơ sở hiện đang là 

cơ sở cho phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc chuyển thành địa điểm 
cấm hoàn toàn trong nhà (khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán karaoke…). 

Trên đây là báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai về tổng kết 10 năm thi hành 
Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ  quy định chi tiết 

thi hành Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng chống 
tác hại của thuốc lá./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- TT.UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, VX2. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 
 

Giàng Thị Dung 

 



Phụ biểu 
CÁC VĂN BẢN VỀ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ 

(Kèm theo Báo cáo số      BC-UBND ngày     /4/2024 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

- Văn bản số 1347/UBND-VX ngày 23/4/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về 
việc triển khai thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL) và 

hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không khói thuốc. 

- Văn bản số 1841/UBND-VX ngày 29/5/2013 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật PCTHCTL. 

- Văn bản số 2042/UBND-VX ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc tăng cường thực thi Luật PCTHCTL và hưởng ứng Ngày Thế giới không 
hút thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không khói thuốc. 

- Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc thành lập Ban Chỉ đạo PCTHCTL tỉnh Lào Cai. 

- Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh về hoạt 
động PCTHCTL năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Kế hoạch 136/KH-BCĐ ngày 23/5/2016 của Ban Chỉ đạo PCTHTCTL 
tỉnh Lào Cai về hoạt động PCTHCTL năm 2016. 

- Văn bản số 2285/UBND-VX ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc tăng cường thực thi Luật PCTHCTL; hưởng ứng Ngày Thế giới không 
thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 2016. 

- Văn bản số 2315/UBND-KT ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về 
việc đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

- Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 15/3/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về 
hoạt động PCTHCTL trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2018. 

- Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác Y tế-Dân số tỉnh Lào Cai (trong đó có 

Tiểu Ban PCTHCTL).  

- Văn bản số 235/UBND-VX ngày 07/3/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về 

việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật PCTHCTL. 

- Kế hoạch số 127/KH-TBPCTHCTL ngày 29/10/2019 của Tiểu Ban 
PCTHCTL tỉnh Lào Cai Kế hoạch hoạt động PCTHCTL giai đoạn 2019-2020 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

- Văn bản số 1707/UBND-VX ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Lào Cai 

tăng cường thực thi Luật PCTHCTL; hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 
31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5 năm 2019. 

- Văn bản số 2046/UBND-VX ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 

và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5 năm 2020. 
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- Văn bản số 2231/UBND-VX ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và 

Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2021.  

- Văn bản số 2066/UBND-VX ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 
và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5 năm 2022. 

- Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về 
hoạt động PCTHCTL trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022. 

- Quyết định 764/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về 
việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Công tác Y tế - Dân số tỉnh Lào Cai. 

- Văn bản số 2134/UBND-VX ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 

và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5 năm 2023. 

- Văn bản số 2059/UBND-VX ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh Lào Cai 
về việc tăng cường ngăn ngừa sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 

- Kế hoạch số 53/KH-TBPCTHCRBTL ngày 11/4/2023 của Tiểu ban 
Phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá tỉnh Lào Cai về hoạt động 

PCTHCTL, rượu, bia trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023. 

- Kế hoạch số 42/KH-TBPCTHCRBTL ngày 14/3/2024 của Tiểu ban 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá tỉnh Lào Cai về hoạt động 
PCTHCTL trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024. 
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